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Đề cương ôn tập 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 2023  

MÔN HỌC  THIẾT KẾ NHÀ MÁY 

I. PHẦN LÝ THUYẾT 

Câu 1: Trình bày các yêu cầu lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy 

Câu 2: Trình bày các nhiệm vụ trong thiết kế công nghệ và nhà máy 

Câu 3: Trình bày ngắn gọn lập luận kinh tế kỹ thuật để xây dựng nhà máy 

Câu 4: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy chế biến mủ cây cao su 

Câu 5: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy chế biến cà phê  

Câu 6: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất xi măng 

Câu 7: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung 

Câu 8: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất gốm sứ 

Câu 9: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất gạch men 

Câu 10: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất thanh nhiên liệu từ vỏ trấu 

Câu 11: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất sợi composite từ cây dứa 

Câu 12: Lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy sản xuất sợi composite từ vỏ dừa 

Câu 13: Thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất xi măng 

Câu 14: Thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất gạch không 

nung 

Câu 15: Thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất bồn chứa 

bằng composite sợi thủy tinh 

Câu 16: Thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất vỏ xe từ cao 

su 

Câu 17: Thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất sơn dầu alkyd 

Câu 18: Thiết lập sơ đồ khối biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất viên nhiên 

liệu đốt lò từ phế phẩm chế biến gỗ 

II. PHẦN BÀI TẬP 
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Đề cương ôn tập 

Bài tập 1  Cho phân xƣởng sản xuất chế phẩm sơn gồm các thiết bị sau: 

STT Tên thiết bị Số lƣợng  Đặc điểm kỹ thuật Kích thƣớc 

01  Bồn chứa nguyên 

liệu 

02 Thân trụ, đáy nắp 

ellise tiêu chuẩn, 

chân đỡ 

D=2000mm 

H=3000mm 

02 Bồn khuấy 1 02 Thân trụ, vỏ áo, 

nắp ellise tiêu 

chuẩn, đáy nón 90
0
, 

chân đỡ, khuấy 

trộn. 

D=2500mm 

DV=2100mm 

H=3000mm 

03 Bồn khuấy 2 02 Thân trụ, vỏ áo, 

nắp ellise tiêu 

chuẩn, đáy nón 90
0
, 

chân đỡ, khuấy 

trộn, vít tải nạp đất 

hoạt tính (than hoạt 

tính) 

D=3000mm 

DV=2100mm 

H=2500mm 

04 Thiết bị phản ứng 02 Thân trụ, đáy nắp 

ellise tiêu chuẩn, 

tai treo, chân đỡ 

D=1000mm 

H=5000mm 

05 

 

Bơm ly tâm Số lƣợng 

chọn cho 

phù hợp 

  

06 Bồn thành phẩm 02 Thân trụ, đáy nắp 

ellise tiêu chuẩn, 

chân đỡ 

D=2000mm 

H=3000mm 

a. Hãy vẽ bố trí mặt bằng phân xƣởng 

b. Vẽ hình cắt đứng phân xƣởng  

c. Vẽ hình cắt cạnh phân xƣởng  

Bài tập 2  Cho phân xƣởng sản xuất mực in gồm các thiết bị sau: 

STT Tên thiết bị Số lƣợng  Đặc điểm kỹ thuật Kích thƣớc 
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Đề cương ôn tập 

01  Bồn chứa nguyên 

liệu lỏng 

01 Thân trụ, đáy nón D=3000mm 

Ht=3000mm 

Hđn=3000mm 

02 Xilo chứa nguyên 

liệu rắn 

01 Thân trụ, đáy nón 

90
0
 

D=3000mm 

Ht=3000mm 

Hđn=3000mm 

03 Thiết bị khuấy phối 

trộn 

02 Thân trụ, đáy nón 

90
0
 

D=3000mm 

Ht=3000mm 

Hđn=3000mm 

04 Thiết bị khuấy 

đồng hóa 

02 Khối hộp  400x500x500mm 

05 

 

Bơm ly tâm Số lƣợng 

chọn cho 

phù hợp 

  

06 Bồn chứa sản phẩm 02 Thân trụ, đáy nón 

90
0
 

D=3000mm 

Ht=3000mm 

Hđn=3000mm 

a. Hãy vẽ bố trí mặt bằng phân xƣởng 

b. Vẽ hình cắt đứng phân xƣởng  

c. Vẽ hình cắt cạnh phân xƣởng 

Bài tập 3  

Cho phân xƣởng sản xuất có các thiết bị sử dụng hơi đốt từ nồi hơi liên tục cố định 

và gián đoạn không cố định nhƣ sau: 

- Thiết bị sử dụng hơi liên tục: 

 

STT THIẾT BỊ SỐ LƢỢNG NĂNG SUẤT TIÊU THỤ HƠI (kg hơi/h) 

01 TB Chiên 01 600 

02 TB Rửa nóng 02 150 

03 TB sấy 04 150 
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Đề cương ôn tập 

 

Thiết bị sử dụng hơi không liên tục cố định: 

 

STT THIẾT BỊ SỐ LƢỢNG NĂNG SUẤT TIÊU THỤ HƠI(kg hơi/h) 

01 Nồi thanh trùng 02 200/3h+100/5h 

02 TB nồi nấu vỏ áo 02 100/4h+50/4h 

Nồi thanh trùng 1 bắt đầu giờ thứ 2 

Nồi thanh trùng 2 sau nồi thanh trùng 1 thời gian 2h 

TB nồi nấu vỏ áo 1 bắt đầu sau nồi thanh trùng 2 thời gian 2h 

TB nồi nấu vỏ áo 2 bắt đầu sau TB nồi nấu vỏ áo 1 thời gian 2h 

a.Tính toán chọn công suất nồi hơi phù hợp. 

b. Tính lƣợng nhiên liệu than dùng để cung cấp cho nồi hơi 

Bài tập 4  

Cho phân xƣởng sản xuất có các thiết bị sử dụng hơi đốt từ nồi hơi liên tục cố định 

và gián đoạn không cố định nhƣ sau: 

- Thiết bị sử dụng hơi liên tục: 

 

STT THIẾT BỊ SỐ LƢỢNG NĂNG SUẤT TIÊU THỤ HƠI (kg hơi/h) 

01 TB chần 02 500 

02 TB hấp 02 200 

03 TB sấy 04 100 

Thiết bị sử dụng hơi không liên tục cố định: 

 

STT THIẾT BỊ SỐ LƢỢNG NĂNG SUẤT TIÊU THỤ HƠI (kg hơi/h) 

01 Nồi gia nhiệt 02 150/3h+100/5h 

02 TB tiệt trùng 02 150/4h+100/4h 

Nồi gia nhiệt 1 bắt đầu giờ thứ 1 

Nồi gia nhiệt 2 sau nồi gia nhiệt 1 thời gian 2h 

TB tiệt trùng 1 bắt đầu sau nồi gia nhiệt 1 thời gian 3h 

TB tiệt trùng 2 bắt đầu sau TB tiệt trùng 1 thời gian 2h 

a.Tính toán chọn công suất nồi hơi phù hợp. 

b. Tính lƣợng nhiên liệu than dùng để cung cấp cho nồi hơi 

 

 (Chú ý: file này các bạn SV không được đăng trên ZALO,FB) 

 


